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	Số: 48/QĐ-BTP
	Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH 
VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2011 CHO CÁC CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
Căn cứ Luật thi hành án dân sự;
Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp; 
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ thi hành án năm 2011 cho các cơ quan Thi hành án dân sự các địa phương theo Phụ lục 1 và 2 gửi kèm. 

Điều 2. Căn cứ chỉ tiêu được giao, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự giao chỉ tiêu cụ thể cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh), Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi tắt là Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện). 

Trên cơ sở chỉ tiêu giao cho các đơn vị, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện giao chỉ tiêu cụ thể cho từng Chấp hành viên thuộc đơn vị, đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao chung cho tỉnh, thành phố mình.

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc; thẩm tra việc phân loại việc, tiền thi hành án và kết quả thực hiện chỉ tiêu của Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của toàn tỉnh, thành phố; xem xét, đề xuất với Lãnh đạo Bộ Tư pháp điều chỉnh chỉ tiêu giao cho các địa phương trong trường hợp cần thiết.

Trung tâm Dữ liệu, thông tin và Thống kê thi hành án dân sự có trách nhiệm giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.
Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc; thẩm tra việc phân loại việc thi hành án và kết quả thực hiện chỉ tiêu đối với Chấp hành viên thi hành án dân sự cấp tỉnh và Chi cục Thi hành án dân sự thuộc địa phương mình.

Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc; thẩm tra việc phân loại việc thi hành án và kết quả thực hiện chỉ tiêu đối với Chấp hành viên thi hành án dân sự thuộc quyền quản lý của Chi cục mình.
Điều 4. Cục trưởng, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự căn cứ vào tình hình thực hiện nhiệm vụ tại mỗi địa phương để giao chỉ tiêu cụ thể, nhưng không thấp hơn mức sàn 81% về việc, 61% về giá trị, giảm tối thiểu 10% việc, 5% về tiền thi hành án dân sự chuyển sang năm 2012 so với năm 2010 chuyển sang năm 2011 và phải đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu chung của tỉnh được Bộ Tư pháp giao.

Kết quả thực hiện chỉ tiêu được giao là căn cứ để xét quyết toán kinh phí và bình xét thi đua khen thưởng hàng năm của Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh, Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự; Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh; Vụ trưởng vụ Kế hoạch – Tài chính Bộ Tư pháp; Vụ trưởng Vụ Thi đua – khen thưởng và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

	Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Tổng cục THADS;
- Vụ KHTC - Bộ Tư pháp;
- Vụ Thi đua – Khen thưởng;
- Văn phòng Bộ;
- Lưu: VT, Tổng cục THADS.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Nguyễn Đức Chính


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Bang giao chi tieu viec 2011

		PHỤ LỤC I

		BẢNG GIAO CHỈ TIÊU THỰC HIỆN NHIỆM VỤ VỀ VIỆC NĂM 2011 CHO CÁC CƠ QUAN THI HÀNH DÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG

		Kèm theo Quyết định số:  48 /QĐ-BTP ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Tư pháp

		Số TT		Tên đơn vị		Chỉ tiêu thi hành xong so với số có điều kiện thi hành		Chỉ tiêu giảm số việc chuyển kỳ sau

		1		An Giang		83%		10%

		2		Bắc Giang		82%		10%

		3		Bắc Kạn		86%		10%

		4		Bạc Liêu		82%		10%

		5		Bắc Ninh		85%		10%

		6		Bến Tre		83%		10%

		7		Bình Định		83%		10%

		8		Bình Dương		81%		10%

		9		Bình Phước		83%		10%

		10		Bình Thuận		81%		10%

		11		BR-Vũng Tàu		83%		10%

		12		Cà Mau		81%		10%

		13		Cần Thơ		82%		10%

		14		Cao Bằng		85%		10%

		15		Đà Nẵng		82%		10%

		16		Đăk Lăk		83%		10%

		17		Đăk Nông		85%		10%

		18		Điện Biên		85%		10%

		19		Đồng Nai		81%		10%

		20		Đồng Tháp		82%		10%

		21		Gia Lai		84%		10%

		22		Hà Giang		86%		10%

		23		Hà Nam		85%		10%

		24		Hà Nội		83%		10%

		25		Hà Tĩnh		85%		10%

		26		Hải Dương		84%		10%

		27		Hải Phòng		82%		10%

		28		Hậu Giang		84%		10%

		29		Hồ Chí Minh		81%		10%

		30		Hoà Bình		85%		10%

		31		Hưng Yên		84%		10%

		32		Khánh Hoà		81%		10%

		33		Kiên Giang		83%		10%

		34		Kon Tum		85%		10%

		35		Lai Châu		86%		10%

		36		Lâm Đồng		83%		10%

		37		Lạng Sơn		85%		10%

		38		Lào Cai		85%		10%

		39		Long An		81%		10%

		40		Nam Định		84%		10%

		41		Nghệ An		83%		10%

		42		Ninh Bình		85%		10%

		43		Ninh Thuận		84%		10%

		44		Phú Thọ		84%		10%

		45		Phú Yên		84%		10%

		46		Quảng Bình		85%		10%

		47		Quảng Nam		84%		10%

		48		Quảng Ngãi		85%		10%

		49		Quảng Ninh		83%		10%

		50		Quảng Trị		85%		10%

		51		Sóc Trăng		84%		10%

		52		Sơn La		83%		10%

		53		Tây Ninh		81%		10%

		54		Thái Bình		84%		10%

		55		Thái Nguyên		82%		10%

		56		Thanh Hoá		85%		10%

		57		Tiền Giang		81%		10%

		58		Trà Vinh		82%		10%

		59		TT Huế		85%		10%

		60		Tuyên Quang		84%		10%

		61		Vĩnh Long		82%		10%

		62		Vĩnh Phúc		84%		10%

		63		Yên Bái		84%		10%

		* Ghi chú: Các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, 
Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà được giảm 1% so với chỉ tiêu đã giao ở trên.

						KT. BỘ TRƯỞNG

						THỨ TRƯỞNG

						Nguyễn Đức Chính





Bang giao chi tieu tien

		PHỤ LỤC II

		BẢNG GIAO CHỈ TIÊU THỰC HIỆN NHIỆM VỤ VỀ TIỀN NĂM 2011 CHO CÁC CƠ QUAN THI HÀNH DÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG

		Kèm theo Quyết định số:  48 /QĐ-BTP ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Tư pháp

		Số TT		Tên đơn vị		Chỉ thi hành xong so với số có điều kiện		Chỉ tiêu giảm số tiền chuyển kỳ sau

		1		An Giang		64%		5%

		2		Bắc Giang		65%		5%

		3		Bắc Kạn		65%		5%

		4		Bạc Liêu		64%		5%

		5		Bắc Ninh		64%		5%

		6		Bến Tre		64%		5%

		7		Bình Định		64%		5%

		8		Bình Dương		61%		5%

		9		Bình Phước		64%		5%

		10		Bình Thuận		64%		5%

		11		BR-Vũng Tàu		62%		5%

		12		Cà Mau		64%		5%

		13		Cần Thơ		62%		5%

		14		Cao Bằng		65%		5%

		15		Đà Nẵng		62%		5%

		16		Đăk Lăk		63%		5%

		17		Đăk Nông		64%		5%

		18		Điện Biên		65%		5%

		19		Đồng Nai		62%		5%

		20		Đồng Tháp		64%		5%

		21		Gia Lai		64%		5%

		22		Hà Giang		65%		5%

		23		Hà Nam		65%		5%

		24		Hà Nội		63%		5%

		25		Hà Tĩnh		65%		5%

		26		Hải Dương		65%		5%

		27		Hải Phòng		64%		5%

		28		Hậu Giang		64%		5%

		29		Hồ Chí Minh		61%		5%

		30		Hoà Bình		65%		5%

		31		Hưng Yên		64%		5%

		32		Khánh Hoà		63%		5%

		33		Kiên Giang		64%		5%

		34		Kon Tum		65%		5%

		35		Lai Châu		65%		5%

		36		Lâm Đồng		63%		5%

		37		Lạng Sơn		65%		5%

		38		Lào Cai		65%		5%

		39		Long An		63%		5%

		40		Nam Định		65%		5%

		41		Nghệ An		65%		5%

		42		Ninh Bình		65%		5%

		43		Ninh Thuận		65%		5%

		44		Phú Thọ		64%		5%

		45		Phú Yên		65%		5%

		46		Quảng Bình		65%		5%

		47		Quảng Nam		64%		5%

		48		Quảng Ngãi		64%		5%

		49		Quảng Ninh		64%		5%

		50		Quảng Trị		65%		5%

		51		Sóc Trăng		64%		5%

		52		Sơn La		65%		5%

		53		Tây Ninh		63%		5%

		54		Thái Bình		65%		5%

		55		Thái Nguyên		64%		5%

		56		Thanh Hoá		65%		5%

		57		Tiền Giang		63%		5%

		58		Trà Vinh		64%		5%

		59		TT Huế		64%		5%

		60		Tuyên Quang		65%		5%

		61		Vĩnh Long		64%		5%

		62		Vĩnh Phúc		64%		5%

		63		Yên Bái		65%		5%

		* Ghi chú: Các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, 
Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà được giảm 1% so với chỉ tiêu đã giao ở trên.

						KT. BỘ TRƯỞNG

						THỨ TRƯỞNG

						Nguyễn Đức Chính






